[bookmark: _Hlk50021282]Tuần 5 (Từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023)			                                     Lớp 2A4  
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
02/10
	Sáng
	1
	
	HĐTN
	Chào cờ. Chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
	

	
	
	2
	21
	Toán
	Bảng cộng qua 10
	BGĐT

	
	
	3
	41
	TV ( Đọc)
	Cô giáo lớp em
	BGĐT,
Thẻ câu

	
	
	4
	42
	TV ( Đọc)
	Cô giáo lớp em
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	9
	GDTC
	Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại
	

	
	
	6
	5
	Âm nhạc
	Học hát bài Con chim chích chòe
	

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù TNVXH: Ôn tập chủ đề về Gia đình
	BN

	Ba
03/10
	Sáng
	1
	
	Toán TA
	
	

	
	
	2
	43
	TV( tập viết)
	Chữ hoa D
	Chữ mẫu

	
	
	3
	5
	Mĩ thuật
	Những con vật dưới đại dương
	

	
	
	4
	22
	Toán
	Bảng cộng (qua 10) 
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	44
	TV(nói-nghe)
	Kể chuyện Cậu bé ham học
	BGĐT

	
	
	6
	
	HĐTN
	Vui trung thu
	   BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù Toán: Luyện tập chung
	BN

	Tư
04/10
	Sáng
	1
	45
	TV ( Đọc)
	Thời khoá biểu
	BGĐT,
Thẻ câu

	
	
	2
	46
	TV ( Đọc)
	Thời khoá biểu
	BGĐT

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Unit 1: Feelings
	

	
	
	4
	23
	Toán
	Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	GD ATGT
	Bài 5 Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách
	BGĐT

	
	
	6
	5
	Đạo đức
	Kính trọng thầy giáo, cô giáo
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù LT 2: Viết thời gian biểu
	BN

	Năm
05/10
	Sáng
	1
	47
	TV( Nghe viết)
	Thời khoá biểu
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	Unit 1: Feelings
	

	
	
	3
	24
	Toán
	Giải toán về thêm, bớt một số đơn vị
	BGĐT

	
	
	4
	48
	TV( LT1)
	Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
	
	6
	9
	TNXH
	Ôn tập chủ đề về Gia đình
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù Đọc mở rộng
	BN

	Sáu
06/10
	Sáng
	1
	10
	GDTC
	
	

	
	
	2
	25
	Toán
	HỘI NGHỊ VC NLĐ
	

	
	
	3
	49
	TV( LT2)
	
	

	
	
	4
	50
	TV( ĐMR)
	
	

	
	Chiều
	5
	10
	TNXH
	
	

	
	
	6
	
	HDH
	
	

	
	
	7
	
	HĐTN
	
	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8
- Số lượt sử dụng BGĐT: 15
	Ngày 25 tháng 9 năm 2023
Tổ trưởng
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Hoàng Thị Mỹ


	
	



